	
	CHỦ ĐỀ 17: THẾ NĂNG ĐIỆN VÀ ĐIỆN THẾ
BÀI TẬP NĂNG LỰC & CẤP ĐỘ TƯ DUY
(Bám sát CT GDPT mới)



Họ và tên………………………………………………………….……….…Trường……………………………………….…...
I.LÍ THUYẾT CẦN NẮM
1.Công của lực điện
[image: ]Ở lớp 10 chúng ta đã biết, năng lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công. Công được tính bằng biểu thức: 

Công = lực tác dụng  độ dịch chuyển theo phương của lực
Vận dụng biểu thức tính công ở lớp 10 ta suy ra công của lực điện làm dịch chuyển điện tích q di chuyển từ M đến N bằng:




Đặt , suy ra  (1)
d là hình chiếu của đường đi lên phương củađường sức điện, d là độ dài đại số


Quy ước: Nếu khi hình chiếu đường đi cùng hướng với đường sức, khi hình chiếu đường đi ngược chiều với đường sức.
2.Thế năng điện
Thế năng điện của một điện tích q tại một điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường để dịch chuyển điện tích q từ điểm đang xétvề mốc tính thế năng.
Chú ý: Mốc thế năng được chọn tại vị trí lực điện hết khả năng sinh công.
a)Điện trường đều


[image: Công của lực điện là gì? Khái niệm và công thức tính]+Nếu đặt điện tích vào vị trí M trong điện trường đều.  Với (mốc thế năng O tại bản âm của tấm kim loại)
+ Thế năng tại M bằng công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ M đến O:


b)Điện trường bất kì
+Đối với điện trường bất kì thì thế năng tại M bằng công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ M ra xa vô cực (vô cực được chọn làm mốc vì tại vô cực điện trường hết khả năng sinh công).

 (2)
c) Độ giảm thế năng
Độ giảm thế năng điện bằng công của lực điện:

(3)

+Nếu thế năng tăng thì lực điện sinh công âm: .

+Nếu thế năng giảm thì lực điện sinh công dương: .

3. Điện thế



Với không phụ thuộc vào điện tích q mà chỉ phụ thuộc vào vị trí trí của M trong điện trường và đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng.

 là điện thế tại M và được tính bởi công thức:

 (4)
Chú ý:Đơn vị của điện thế là Vôn (kí hiệu là V)
Đặc điểm của điện thế:
+Điện thế không phụ thuộc vào điện tích q.
+Điện thế là đại lượng vô hướng, có giá trị đại số (có thể âm, dương hoặc bằng không).
+Mốc điện thế thường được chọn tại vô cùng (hoặc tại mặt đất).




[image: ]+Điện thế tại một điểm trong điện trường do điện tích thì , do điện tích  thì .






+Điểm đầu đường sức luôn có điện thế lớn hơn điểm cuối đường sức. 
+Điện tích dương luôn có xu hướng đi từ nơi có điện thế cao về nơi có điện thế thấp còn điện tích âm thì ngược lại.
[image: Công của lực điện là gì? Khái niệm và công thức tính]4.Hiệu điện thế
+Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó.

(5)

+Xét điện tích q di chuyển từ M đến N trong điện trường đều. Khi đó:


[image: ] (6)      (với )

+Từ công thức cho chúng ta biết đơn vị của E  là Vôn/mét kí hiệu là (V/m).

II.BÀI TẬP MINH HỌA
 (
A
B
C
)BÀI TẬP 1. Một điện tích điểm q = +10μC chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC. Tam giác ABC nằm trong điện trường đều có cường độ 5000 V/m. Đường sức của điện trường này song song với cạnh BC và có chiều từ C đến B. Cạnh của tam giác bằng 10 cm. Tính công của lực điện khi điện tích q chuyển động trong hai trường hợp sau:
a) q chuyển động theo đoạn thẳng BC.
b) q chuyển động theo đoạn gấp khúc BAC. 
Hướng dẫn

 (
A
B
C
H
)a)
b)Công trên đoạn BA: 


Công trên đoạn AC: 


Công trên đoạn gấp khúc BAC:


Nhận xét: Công lực điện trên đoạn gấp khúc BAC bằng của lực điện trên đoạn BC. Công của lực điện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, người ta gọi lực điện là lực thế.

BÀI TẬP 2. Một điện tích q = 2 µC dịch chuyển giữa hai điểm M, N trong điện trường đều giữa hai bản kim loại tích điện trái dấu. Thế năng của q tại M và N lần lượt là .Hãy xác định:
a)Công lực điện thực hiện khi q dịch chuyển từ M đến N .
b)Điện thế tại M.
c)Hiệu điện thế giữa hai điểm N và M.
Hướng dẫn

a) Từ công thức:

b)Từ công thức: 






[image: ]BÀI TẬP 3.Trong vùng không gian có điện trường đều , xét ba điểm A, B và C tạo thành một tam giác vuông tại A, trong đó cạnh AB song song với các đường sức như hình vẽ. Cho BC = 10 cm và . Biết hiệu điện thế giữa hai điểm B và C bằng 100 V.
a) So sánh điện thế tại các điểm A, B và C.
b) Tính độ lớn cường độ điện trường E.
c) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A, C và giữa hai điểm A, B.
Hướng dẫn

a)Điểm đầu đường sức luôn có điện thế lớn hơn điểm cuối đường sức. Do đó ta có 

b)


c)(AC vuông góc với đường sức điện trường); 

 (
A
B
e
)BÀI TẬP 4. Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện. Êlectron được tăng tốc trong điện trường. Ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 


a) Tính hiệu điện thế UAB giữa hai bản. Điện tích của êlectron:. Khối lượng của êlectron: 
b) Hãy cho biết dấu điện tích của các bản A và B.
Hướng dẫn
a) Độ  biến thiên động năng bằng công của lực điện trường:



[image: ]b) Vì (A là bản âm, B là bản dương)



BÀI TẬP 5. Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C mang điện với bản A, C tích điện dương còn bản B tích điện âm. Các bản đặt song song như hình vẽ, . Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là điện trường đều, có chiều như hình vẽ và có độ lớn . Chọn gốc điện thế tại bản A, tính điện thế của hai bản B, C.
Hướng dẫn

*Ta có: 



III. BÀI TẬP NĂNG LỰC &CẤP ĐỘ TƯ DUY
Câu 1. Cho các nhận định sau: 
a) Công của lực điện bằng độ giảm thế năng điện.
b) Lực điện thực hiện công dương thì thế năng điện tăng.
c) Công của lực điện không phụ thuộc vào độ lớn cường độ điện trường.
d) Công của lực điện khác 0 khi điện tích dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau trên một đường vuông góc với đường sức điện của điện trường đều.
Nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
Đáp số : Đ-S-S-S
Câu 2. Trong vùng không gian có điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu, xét một điện tích q chuyển động trên đường thẳng vuông góc với các đường sức điện. Nhận định nào đúng, nhận định nào sai?
a) Điện trường sinh công âm trong quá trình điện tích chuyển động. 
b) Điện trường sinh công dương trong quá trình điện tích chuyển động. 
c) Điện trường không sinh công trong quá trình điện tích chuyển động. 
d) Điện trường sinh công dương trên nửa đoạn đường đầu và sinh công âm trên nửa đoạn đường sau.
Đáp số: S-S-Đ-S
Câu 3. [image: ]Xét một vùng không gian có điện trường đều, cho 3 điểm A, B, C tạo thành một tam giác đều có độ dài các cạnh a = 6 cm, AB song song với các đường sức điện như hình. Biết cường độ điện trường có độ lớn E = 1000 V/m.

a) Tính các hiệu điện thế 

b) Tính công của lực điện trưởng khi một proton chuyển động từ C đến B. Lấy điện tích của proton là 

c) Nếu proton đó bắt đầu chuyển động không vận tốc ban đầu tại A thì tốc độ của proton đó khi đến B là bao nhiêu? Lấy khối lượng của proton là 



Đáp số: a); b) ; c)m/s
Câu 4. 


[image: ]Cho ba bản kim loại phẳng A, B, C mang điện với bản A, C tích điện dương còn bản B tích điện âm. Các bản đặt song song như hình vẽ, . Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là điện trường đều, có chiều như hình vẽ và có độ lớn . Chọn gốc điện thế tại bản B, tính điện thế của hai bản A, C bằng bao nhiêu?

Đáp số: 
Câu 5. Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A.khả năng tác dụng lực của điện trường.
B.khả năng sinh công của điện trường.
C.phương chiều của cường độ điện trường.
D.độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 6. Trong công thức tính công của lực điện tác dụng lên một điện tích di chuyển trong điện trường đều A = qEd thì d là gì? Chỉ ra câu khẳng định không đúng?
A. d là chiều dài hình chiếu của đường đi trên một đường sức.
B. d là khoảng cách giữa hình chiếu của điểm đầu và điểm cuối của đường đi trên một đường sức.
C. d là chiều dài đường đi nếu điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức.
D.d là chiều dài của đường đi.
Câu 7. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích điểm q khi di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thì không phụ thuộc vào
A. vị trí của các điểm M, N.
B.hình dạng của đường đi MN.
C. độ lớn của điện tích q.
D. độ lớn của cường độ điện trường tại các điểm trên đường đi.
Câu 8. Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ điểm M đến điểm N trong điện trường chỉ phụ thuộc vào 
A.quỹ đạo chuyển động.	B.vị trí của M. 
C.vị trí của M và N.		D.vị trí của N.
Câu 9. Thế năng điện của một điện tích q đặt tại điểm M trong một điện trường bất kì không phụ thuộc vào
A. điện tích q.		B. vị trí điểm .
C. điện trường.		D.khối lượng của điện tích q.
Câu 10. Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công dương A= 2,5 J. Biết thế năng của q tại B là 3,75 J. Thế năng của nó tại A bằng
A.6,25J.	B. 1,25J.	C. – 6,25J.	D. –1,25J.
Câu 11. Đơn vị của điện thế là
A.vôn (V).	B. jun (J).	C. vôn trên mét (V/m).	D. oát (W).
Câu 12. Điện thế tại một điểm M trong điện trường bất kì có cường độ điện trường  không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm M.		B. cường độ điện trường .
C.điện tích q đặt tại điểm M.	D. vị trí được chọn làm mốc của điện thế.
Câu 13. Biết điện thế tại điểm M trong điện trường đều Trái đất là 120 V. Mốc thế năng điện được chọn tại mặt đất, êlectron có điện tích qe = -1,6.10-19 C. Thế năng của electron đặt tại điểm M có giá trị bằng




A..	B..	C..	D..
Câu 14. 
Hình chữ nhật MNOK có các cạnh MK = NO = 3cm và MN = KO = 4cm, đặt trong điện trường đều. Biết vectơ cường độ điện trường  song song với MN, có chiều từ M đến N và độ lớn 2000 V/m. Một điện tích q = –3.10-8 C di chuyển từ điểm O đến điểm M thì công của lực điện có giá trị là
A.1,8.10-6 J.	B.2,4.10-6 J.	C.4,2.10-6 J.	D.3.10-6 J.
Câu 15. Đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích thử q được gọi là 
A. lực điện.	B.điện thế.	C. công của lực điện.	D. hiệu điện thế.

Câu 16. 
Biết hiệu điện thế , đẳng thức nào dưới đây đúng?




A.	B. .	C.	D..
Câu 17. Tại hai điểm A, B trong điện trường đều có điện thế lần lượt là 245V và 173V. Hiệu điện thế 
A.UAB = –72V.	B. UBA = 72V.	C. UAB = UBA = 72V.	D.UBA = –72V.
Câu 18. Một điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B thì lực điện sinh công dương A= 2,5J. Biết thế năng của q tại B là 3,75J. Thế năng của nó tại A bằng
A.6,25 J.	B.1,25 J.	C. –6,25 J.	D. –1,25 J.
Câu 19.  (
Q
2
N
1
q
M
) Một vòng tròn tâm O nằm trong điện trường của một điện tích điểm Q. M và N là hai điểm trên vòng tròn đó. Gọi AM1N, AM2N và AMN là công của lực điện tác dụng lên điện tích điểm q trong các dịch chuyển dọc theo cung M1N, M2N và dây cung MN. Chọn điều khẳng định đúng 
A. AM1N < AM2N.	B. AMN nhỏ nhất.
C. AM2N lớn nhất.	D.AM1N = AM2N = AMN.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Công của lực điện bằng độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. 

B. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường được xác định bởi .
C.Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường không phụ thuộc vào điện tích q.
D. Thế năng của điện tích q đặt tại điểm M trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường tại điểm đó.
Câu 21. 
Đặt vào hai bản kim loại phẳng song song một hiệu điện thế 100 V. Một hạt bụi mịn có điện tích  lọt vào chính giữa khoảng điện trường đều giữa hai bản phẳng. Coi tốc độ hạt bụi khi bắt đầu vào điện trường đều bằng 0, bỏ qua lực cản của môi trường. Động năng của hạt bụi khi va chạm với bản nhiễm điện âm bằng
A. 


.	B..	C..	D.0.
Câu 22. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường đặc trưng cho điện trường về
A.Khả năng thực hiện công của điện trường khi di chuyển một điện tích giữa hai điểm đó.
B.Khả năng tích năng lượng cho điện tích khi đặt tại hai vị trí đó.
C.Tác dụng lực điện lên điện tích khi di chuyển giữa hai điểm đó
D.Khả năng truyền tương tác cho điện tích khi di chuyển giữa hai điểm đó.
Câu 23. Khi một êctron chuyển động ngược hướng với vectơ cường độ điện trường đều thì
A.thế năng của nó tăng, điện thế của nó giảm.	B.thế năng giảm, điện thế tăng.
C.thế năng và điện thế đều giảm.	D.thế năng và điện thế đều tăng.
Câu 24. Thả một ion dương cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.
B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.
C.từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
D. từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.
Câu 25. Thả một êlectron cho chuyển động không vận tốc đầu từ một điểm bất kì trong một điện trường do hai điện tích điểm dương gây ra. Ion đó sẽ chuyển động
A. dọc theo một đường sức điện.
B. dọc theo một đường nối hai điện tích điểm.
C.từ điểm có điện thế cao đến điểm có điện thế thấp.
D.từ điểm có điện thế thấp đến điểm có điện thế cao.
Câu 26. Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40V. Chọn câu chính xác nhất?
A. Điện thế ở M là 40 V.
B. Điện thế ở M có giá trị dương, ờ N có giá trị âm.
C. Điện thế ở N bằng 0.
D.Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V. 
Câu 27. Một hạt mang điện tích dương từ điểm A đến điểm B trên một đường sức của một điện trường đều chỉ do tác dụng của lực điện trường thì động năng của hạt tăng. Chọn nhận xét đúng?
A.Điện thế tại điểm A nhỏ hơn điện thế tại điểm B.
B.Đường sức điện có chiều từ B đếnA.
C.Lực điện trường sinh công âm.
D.Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B có giá trị dương.
Câu 28. Q là một điện tích điểm âm đặt tại điểm O. M và N là hai điểm nằm trong điện trường của Q với OM = 10 cm và ON = 20 cm. Chỉ ra bất đẳng thức đúng?
A.VM < VN < 0.	B. VN < VM < 0.	C. VM > VN > 0.	D. VN > VM > 0.
Câu 29. Điểm khác biệt giữa thế năng và điện thế tại một điểm trong điện trường là ở chỗ nào?
A.Thế năng không phụ thuộc vào điện tích q còn điện thế thì phụ thuộc vào điện tích q.
B.Thế năng phụ thuộc vào điện tích q còn điện thế thì không phụ thuộc vào điện tích q.
C. Điện thế không phụ thuộc vào vị trí của điện tích q còn thế năng thì phụ thuộc.
D. Thế năng không phụ thuộc vào điện tích q còn điện thế thì phụ thuộc.
Câu 30. Một điện trường đều cường độ 4.103V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông tại A của tam giác ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm BC bằng
A.400 V.	B.300V.	C.200V.	D.100V.
Câu 31. Ba điểm M,N,P cùng nằm trong một điện trường tĩnh và không thẳng hàng với nhau.Cho biết VM = 25 V;VN = 10V;VP = 5V.Công của lực điện để di chuyển một điện tích dương 10C từ M qua P rồi tới N là bao nhiêu?
A.100 J.	B.50 J.	C.200 J.	D.150 J.
Câu 32. 
Một điện tích điểm  chuyển động từ đỉnh B đến đỉnh C của tam giác đều ABC, nằm trong điện trường đều có cường độ 5000V/m có đường sức điện song song với cạnh BC có chiều từ B đến	C. Biết tam giác có cạnh bằng 10 cm. Công của lực điện trường khi di chuyển điện tích trên theo đoạn gấp khúc BAC bằng 
A. 5.10-3 J.	B. –2,5.10-3J.	C.–5.10-3J.	D. 2,5.10-3J. 
Câu 33.  (
A
B
C
)Một điện trường đều E = 300V/m. Với ABC là tam giác đều cạnh a = 10cm như hình vẽ. Công của lực điện trường trên di chuyển điện tích q = 10 nC trên cạnh AB bằng
A.4,5.10-7J.	B.3. 10-7J. 
C.–1.5. 10-7J.	D.1.5. 10-7J. 
Câu 34. Một điện tích điểm q dương chuyển động dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC. Tam giác ABC nằm trong điện trường đều, đường sức của điện trường này có chiều từ C đến	B. Gọi AAB và AAClà công lực điện sinh ra tương ứng khi điện tích di chuyển từ A đến B và từ A đến C thì ta có 
A.AAB = – AAC.	B.AAB = AAC.	C.AAB = – 2AAC.	D.AAB = 2AAC.
Câu 35.  (
A
B
C
H
)Một điện trường đều cường độ 4000V/m, có phương song song với cạnh huyền BC của một tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm AC bằng
A.256V.	B.180V.
C.128V.	D.56V.
Câu 36.  (
M
Q
N
P
)Một điện tích q chuyển động từ điểm M đến Q, đến N, đến P trong điện Trường đều như hình vẽ. Đáp án nào là sai khi nói về mối quan hệ giữa công của lực điện trường dịch chuyển điện tích trên các đoạn đường?
A.AMQ = – AQN.	B.AMN = ANP.
C.AQP = AQN.	D.AMQ = AMP .
Câu 37. Một prôtôn bay theo phương của một đường sức điện trường. Lúc ở điểm A nó có vận tốc 2,5.104m/s, khi đến điểm B vận tốc của nó bằng không. Biết nó có khối lượng 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19C. Điện thế tại A là 500V. Điện thế tại B bằng
A.406,7V. 	B.500V. 	C.503,3 V.	D.533V.
Câu 38. Hai tấm kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 5cm. Hiệu điện thế giữa hai tấm là 50V. Một êlectron không vận tốc ban đầu chuyển động từ tấm tích điện âm về tấm tích điện dương. Khi đến tấm tích điện dương thì êlectron có tốc độ bằng
A.4,2.106 m/s.	B.3,2.106m/s.	C.2,2.106m/s.	D.1,2.106m/s.
Câu 39. Một êlectron bay vào điện trường của hai bản kim loại tích điện trái dấu theo phương song song cùng hướng với các đường sức điện trường với vận tốc ban đầu là 8.106m/s. Để êlectron không tới được bản đối diện thì hiệu điện thế tụ phải có giá trị nhỏ nhất tương ứng bằng
A.182 V.	B.91 V. 	C.45,5 V.	D.50 V.
Câu 40.  (
A
B
e
)Bắn một êlectron với vận tốc đầu rất nhỏ vào một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương song song với các đường sức điện (hình vẽ). Khi ra khỏi điện trường, nó có vận tốc 3.106 m/s. Bỏ qua tác dụng của trường hấp dẫn. Biết êlectron có điện tích qe = -1,6.10-19 C và khối lượng me = 9,1.10-31 kg. Hiệu điện thế UAB giữa hai bản có giá trị là
A.–25,6 V.	B.51,2 V.
C.25,6 V.	D.–51,2 V.
Câu 41. Khi êlectron chuyển động từ bản tích điện dương về phía bản âm trong khoảng không gian giữa hai bản kim loại phẳng tích điện trái dấu độ lớn bằng nhau thì
A.lực điện thực hiện công âm, thế năng của êlectron tăng.
B.lực điện thực hiện công âm, thế năng của êlectron giảm.
C.lực điện thực hiện công dương, thế năng của êlectron tăng.
D.lực điện thực hiện công dương, thế năng của êlectron giảm.
---HẾT---
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